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13:30 - 15:30 CHỦ ĐỀ 4: CẤP CỨU
Chủ tọa: PGS.TS. Nguyễn Văn Chi, TS. Lê Xuân Dương, TS.BSCKII. Phan Thị Xuân

13:30 - 13:50 Cập nhật các tiến bộ về công nghệ và 
kỹ thuật trong y học cấp cứu

PGS.TS. Lương Quốc Chính 
Bệnh viện Bạch Mai

13:50 - 14:10 Ca lâm sàng: Tắc động mạch phổi 
với biểu hiện ban đầu là cơn co giật

ThS.BS. Nguyễn Quốc Linh
Bệnh viện Bạch Mai

14:10 - 14:20 Cập nhật chẩn đoán đau đầu cấp tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện 
Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City 

BS. Lê Vĩnh Nghi
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Times City - VinUniversity

14:20 - 14:30 Cập nhật chẩn đoán và xử trí cơn hen ác tính tại phòng cấp cứu BSCKI. Lê Đức Duẩn 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

14:30 - 14:40
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân 
và kết cục người bệnh ngưng hô hấp tuần hoàn 
tại khoa cấp cứu bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

BS. Nguyễn Xuân Vinh
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

14:40 - 14:50 Đặc điểm người bệnh ngưng tim trước viện 
tại Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

BS. Đồng Ngọc Hiền
Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM

14:50 - 15:00 Đặc điểm và dự báo nhu cầu cấp cứu ngoại viện 
của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2021 - 2025

ThS.BS. Phạm Đình Quyết 
Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM

15:00 - 15:10 Xu hướng ứng dụng giải pháp theo dõi bệnh nhân hiện nay 
trong hồi sức cấp cứu và chăm sóc đặc biệt

BS. Phạm Ngọc Đồng
Công ty TNHH GE Healthcare Việt Nam

15:10 - 15:20 Thảo luận
15:20 - 15:30 Nghỉ trưa

15:30 - 17:30 CHỦ ĐỀ 7: THẬN - LỌC MÁU
Chủ tọa: GS.TS. Đỗ Tất Cường, PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn, TS.BS. Hoàng Trọng Hanh

15:30 - 15:50
Rối loạn điều hòa miễn dịch & ca lâm sàng lọc máu hấp phụ 
cơ chế tương tác ion với mode SCUF trên bệnh nhân rối loạn 
điều hòa miễn dịch non-AKI

PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn
Bệnh viện Bạch Mai

15:50 - 16:00 Lọc máu hấp phụ: liệu có cần thay đổi liều kháng sinh? 
Tổng quan y văn và ca lâm sàng

DS. Nguyễn Đăng Minh Vương
Bệnh viện Bạch Mai

16:00 - 16:20 Bước đầu áp dụng kỹ thuật đào thải CO2 
qua màng ngoài cơ thể tại Bệnh viện Bạch Mai

TS.BS. Bùi Văn Cường
Bệnh viện Bạch Mai

16:20 - 16:40 Liệu pháp thay thế thận trong tổn thương thận cấp: 
Khởi đầu sớm hay muộn dựa trên bằng chứng

BSCKII. Nguyễn Thành Luân
Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long

16:40 - 16:50 Lọc máu liên tục với màng lọc hấp phụ HA330 trong điều trị 
bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

TS.BS. Huỳnh Văn Ân
Bệnh viện Nhân dân Gia Định

16:50 - 17:05 Ứng dụng phương pháp tách huyết tương bằng ly tâm trong 
thực hành lâm sàng

TS.BS. Vũ Đình Thắng
Bệnh viện Nhân dân 115

17:05 - 17:20 Liệu pháp thay thế huyết tương (TPE) trong sốc nhiễm khuẩn TS.BS. Huỳnh Quang Đại 
Đại học Y Dược Tp.HCM

17:10 - 17:30 Thảo luận
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07:30 - 09:30 CHỦ ĐỀ 10: SEPSIS
Chủ tọa: TS. Vũ Đình Phú, TS. Lê Quốc Hùng

07:30 - 07:40 Điểm NEWS2 dự đoán biến cố lâm sàng sớm trong 24 giờ đầu 
ở bệnh nhân chuyển khỏi khoa Hồi sức tích cực

ThS.BSCKI. Phạm Thị Thảo Uyên
Bệnh viện Nhân dân Gia Định

07:40 - 07:55 Ca lâm sàng ban xuất huyết giảm Tiểu cầu huyết khối kháng trị 
trên bệnh nhân Sốt xuất huyết ở Bệnh viện Quân Y 175

BS. Phạm Công Tình
Bệnh viện Quân Y 175

07:55 - 08:05 Bảng điểm APACHE II, SAPS 3 trong tiên lượng bệnh nhân ICU BS. Đinh Văn Hồng
Bệnh viện Quân Y 175

08:05 - 08:15
Khảo sát tỷ lệ và tính kháng kháng sinh của Klebsiella 
pneumoniae trên bệnh nhân điều trị tại hai khoa Hồi sức tích 
cực nội và Hồi sức tích cực ngoại - Bệnh viện Quân Y 175

BS. Nguyễn Thị Trang
Bệnh viện Quân Y 175

08:15 - 08:35 Tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại 
khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

TS.DS. Phạm Hồng Thắm 
Bệnh viện Nhân dân Gia Định

08:35 - 08:45
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn 
huyết bệnh nhân nhập viện từ khoa cấp cứu - 
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

DS. Nguyễn Quan Như Hảo
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

08:45 - 09:05 Chiến lược điều trị vi khuẩn gram âm đa kháng - 
Vai trò của kháng sinh mới

PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn
Bệnh viện Bạch Mai

09:05 - 09:15
Nhiễm nấm candida auris xâm lấn trong hồi sức: 
khó định danh, nhanh kháng thuốc và các bài học 
từ trường hợp lâm sàng thực tế

ThS.BS. Trần Đăng Khoa
Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

09:15 - 09:25 Thảo luận

09:25 - 09:30 Nghỉ giải lao

09:30 - 12:00 CHỦ ĐỀ 14: VI SINH LÂM SÀNG - DƯỢC LÂM SÀNG
Chủ tọa: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, TS.BS. Phạm Hồng Nhung

09:30 - 09:45 Cập nhật chẩn đoán Pseudomonas aeruginosa khó điều trị 
(difficult - to - treat): những thách thức trong ICU ở Việt Nam

PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn 
Bệnh viện Bạch Mai

09:45 - 10:00 Những thách thức trong điều trị nhiễm trùng 
do Pseudomonas aeruginosa

TS.BS. Phạm Hồng Nhung
Bệnh viện Bạch Mai

10:00 - 10:20 Nhiễm trùng do Pseudomonas aeruginosa: 
lưu ý xét nghiệm vi sinh và biện giải kết quả

TS.BS. Nguyễn Phú Hương Lan 
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

10:20 - 10:40 Kháng sinh điều trị nhiễm trùng do Pseudomonas aeruginosa 
đa kháng và kháng mở rộng: Cập nhật Dược lâm sàng 2024

PGS.TS.DS. Nguyễn Hoàng Anh 
Bệnh viện Bạch Mai

10:40 - 10:50 Thảo luận

10:50 - 11:10 Điều chỉnh kháng sinh theo các thông số lọc máu liên tục ThS.BS. Trần Văn Bình
Bệnh viện Trung ương Huế

11:10 - 11:30
Tối ưu liều kháng sinh beta-lactam trong điều trị nhiễm khuẩn 
nặng do vi khuẩn Gram âm đa kháng: phối hợp Vi sinh - 
Dược lâm sàng

PGS.TS.DS. Vũ Đình Hòa
Trung tâm DI&ADR Quốc gia

11:30 - 11:40

Sự khác biệt về hoạt tính kháng khuẩn của ceftazidim/
avibactam, ceftolozan/tazobactam, imipenem/relebactam, 
meropenem/vaborbactam trên các kiểu gene sinh men 
carbapenemase của Klebsiella pneumoniae đa kháng thuốc

TS.BS. Trương Thiên Phú
Bệnh viện Chợ Rẫy

11:40 - 11:50
Khảo sát hiệu quả sử dụng kháng sinh ceftazidim/avibactam 
trong điều trị nhiễm trùng bội nhiễm ở bệnh nhân COVID-19 
tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

ThS.BSCKI. Hồ Quang Minh
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

11:50 - 12:00 Thảo luận

12:00 - 13:30 Nghỉ trưa



13:30 - 15:30 CHỦ ĐỀ 16: SỐC 
Chủ tọa: TS. Lê Quốc Hùng , PGS.TS. Mai Xuân Hiên

13:30 - 13:40 Ca lâm sàng và tổng quan y văn về vai trò của methylene blue 
trong sốc giãn mạch kháng trị

BSCKI. Dư Quốc Minh Quân
Bệnh viện Chợ Rẫy

13:40 - 13:50

Khảo sát nồng độ cortisol máu và đánh giá kết quả điều trị 
bổ sung corticosteroid trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn 
tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Đa khoa 
Thành phố Cần Thơ năm 2023

BSCKII. Lâm Phương Thúy
Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ

13:50 - 14:05 Cá thể hóa liệu pháp truyền dịch trong sốc nhiễm khuẩn TS. Lê Xuân Dương 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

14:05 - 14:15 Thách thức và kinh nghiệm nhân một tình huống lâm sàng 
Hội chứng sốc nhiễm độc (TSS)

ThS.BSCKI. Nguyễn Hữu Tín 
Bệnh viện Nhân dân 115

14:15 - 14:25 Vai trò của vasopressin trong sốc nhiễm khuẩn
ThS. Nguyễn Văn Đạo 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Times City

14:25 - 14:35 Giá trị dự báo tử vong của chỉ số nước ngoài mạch phổi 
EVLWI Picco ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

ThS.BS. Nguyễn Hữu Hồng Quân  
Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp

14:35 - 14:50 Sử dụng thuốc beta-blockers trong sốc TS.BS. Huỳnh Quang Đại
Đại học Y Dược TP.HCM

14:50 - 15:10 Theo dõi huyết động và các biến số huyết động trong hồi sức TS.BS. Trương Dương Tiển
Bệnh viện Chợ Rẫy

15:10 - 15:25
Một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn có rối 
loạn chức năng gan tại khoa Hồi sức tích cực - 
Bệnh viện Trung ương Huế

TS.BS. Hoàng Trọng Hanh
Bệnh viện Trung ương Huế

15:25 - 15:30 Thảo luận
Nghỉ giải lao

15:30 - 17:00 CHỦ ĐỀ 19: SỐC - SEPSIS
Chủ tọa: TS. Lê Quốc Hùng, PGS.TS. Mai Xuân Hiên

15:30 - 15:45 Đặt nội khí quản chuỗi nhanh ở bệnh nhân nguy kịch PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
Trường Đại học Y Dược Huế

15:45 - 16:00 Tổn thương thận cấp và hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển TS.BS. Nguyễn Đức Hoàng
Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2

16:00 - 16:15 Hiệu quả và an toàn của hệ thống bóng Ambu cải tiến hỗ trợ 
bệnh nhân người lớn thở máy xâm lấn

TS. Hà Tấn Đức
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

16:15 - 16:30 Thực trạng sảng ở bệnh nhân thở máy 
và một số yếu tố liên quan

ThSĐD. Đinh Thị Thanh Huệ 
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

16:30 - 16:45 Tiếp cận bệnh nhân chóng mặt cấp tính: 
Dưới góc nhìn của bác sĩ cấp cứu

BS. Lê Đức Giang
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

16:45 - 17:00 Thảo luận


